
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /TB-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày           tháng 5 năm 2026 

THÔNG BÁO  

Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng Đợt 05-2026 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18/02/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 20/01/2026 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, kiến trúc; Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 27/01/2026 của Chủ 

tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc Ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, kiến trúc; Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 22/01/2026 của Chủ tịch 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về thành 

lập Tổ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Quyết định số 

37/QĐ-SXD ngày 22/01/2026 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về Ban hành Quy chế sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 3194/TB-SXD ngày 05/5/2026 của Sở Xây dựng Đắk 

Lắk về kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng Đợt họp ngày 04/5/2026; Thông báo số 3216/TB-SXD ngày 05/05/2026 về 

việc Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 05-2026. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đóng chi phí sát hạch, Sở Xây dựng tỉnh Đắk 

Lắk thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Đợt 05-2026 như sau: 



1. Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch - cá nhân đã thực hiện 

nộp lệ phí sát hạch: 33 cá nhân (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm thông báo này) 

2. Thời gian, địa điểm sát hạch: Theo Thông báo số 3216/TB-SXD ngày 

05/05/2026 về việc Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 

05-2026. 

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cá nhân tham gia sát hạch 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- TV Hội đồng xét cấp, Tổ sát hạch;  

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch;  

- Trường CĐ Bách Khoa Tây Nguyên (p/hợp); 

- P.Kế hoạch – Tài chính (p/hợp); 

- Trang TT điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLCLCT (CV). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Chân 

  



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

ĐỢT 05-2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày        /5/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk)  

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

1 
Nguyễn Thị 

Anh Trâm 
25/11/2000 066300017446 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình thủy 

TKTL 

Thiết kế xây 

dựng công trình:  

Công trình Thủy 

lợi 

350.000 
Xí nghiệp dịch vụ 

- Công ty TNHH 

MTV Quản lý 

công trình thủy 

lợi Đắk Lắk ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

2 
Trương Hữu 

Trí 
10/7/1977 052077008431 

Kỹ sư điện kỹ 

thuật 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

Công ty Điện lực 

Đắk Lắk 

QLDA 
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
350.000 

TKCĐ 

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ 

thống điện 

350.000 

3 
Nguyễn Hoàng 

Việt 
30/4/1992 048092000669 

Kỹ sư ngành 

công nghệ nhiệt 

- điện lạnh  

GSLĐ 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình 

350.000 
Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Tín An 

4 Hồ Văn Hiếu 10/10/1982 066082011137 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng (chuyên 

ngành: xây dựng 

cầu đường) 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

 Công ty TNHH 

XD Hồng Mã  
QLDA 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
350.000 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

5 Lê Viết Lĩnh 12/6/1987 049087010632 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

Công ty TNHH 

XD Hồng Mã 
QLDA 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
350.000 

6 Lê Trung Hóa 06/4/1995 051095000238 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 

Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Quản 

lý dự án đầu tư 

xây dựng xây 

dựng Quốc tế ICP 

7 Trần Minh Tự 02/4/1990 052090006948 

Kỹ sư ngành 

công nghệ nhiệt 

- điện lạnh 

GSLĐ 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình 

350.000 

Công ty Cổ phần 

Tư vấn quản lý 

chất lượng Đầu 

Tiên 

8 
Huỳnh Thị 

Huyền Nhung 
17/7/1983 049183009547 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng (chuyên 

ngành Xây dựng 

cầu đường) 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 Công ty TNHH 

Xây dựng và Đầu 

tư Thuận An 
QLDA 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
350.000 

9 
Nguyễn Quang 

Cường 
26/01/1985 040085028917 

Kỹ sư kỹ thuật 

môi trường  
GSLĐ 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Asia Pacific 

Project 

10 
Nguyễn Mạnh 

Tuyên 
26/01/1991 079091029045 

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc 

công trình 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty Cổ phần 

Thiết kế xây dựng 

S&K 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

11 
Huỳnh Tiến 

Tài 
26/5/1995 051095006782 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty Cổ phần 

xây dựng Bảo Phi 

12 
Đoàn Quốc 

Vương 
27/9/1988 066088017367 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(chuyên ngành 

xây dựng cầu 

đường) 

TKĐB 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Công trình 

Đường bộ 

350.000 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Việt Phát 

13 
Nguyễn Tuấn 

Khanh 
22/12/1994 066094006931 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

TKĐB 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Công trình 

Đường bộ 

350.000 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

giao thông Thành 

Sơn 

14 Phạm Ác Hiền 19/7/1984 054084013596 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Tư vấn Đại học 

xây dựng 

15 Đoàn Tấn Ninh 24/10/1988 051088016313 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

Công ty TNHH 

Cơ khí và xây 

dựng Huy Phát 

16 
Phạm Ngọc 

Thảo 
06/11/1991 051091017913 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

QLDA 
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
350.000 

Công ty TNHH 

TV & XD Anh 

Khoa 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 

17 Võ Hồng Tâm 10/02/1988 066088007451 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

APT ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

18 
Phạm Minh 

Châu 
20/01/1993 066093011530 

 Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Giao thông II ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

19 
Nguyễn Kiều 

Tâm 
10/01/1988 054088012304 

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông thành phố 

(ngành xây dựng 

cầu đường) 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

Công ty TNHH 

Xây dựng An 

Bình Phú 

20 
Nguyễn Thành 

Giỏi 
18/8/1992 052092020482 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

APT TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

21 
Huỳnh Bá 

Vĩnh 
16/01/1986 048086003878 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty Cổ phần 

Đức Mạnh - Chi 

nhánh TP.HCM 

22 
Phan Phúc 

Hưng 
17/5/2000 066200008879 

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng 
GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Kiến trúc Toàn 

Phát 

23 
Nguyễn Vũ 

Trường Sơn 
30/5/1975 066075001125 

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 
GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

VNT Việt Nam 

24 
Hoàng Ngọc 

An 
09/6/1984 066084006067 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp 

TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Hoàng Phong 

25 
Nguyễn Lê 

Trọng 
06/01/1998 066098006778 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

Công ty TNHH 

Kiến trúc đầu tư 

xây dựng Phú 

Thịnh 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 

TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 

26 
Phạm Phú 

Thành 
25/7/1992 066092001052 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử 

TKCĐ 

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ 

thống điện 

350.000 
Công ty Điện lực 

Đắk Lắk 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

GSLĐ 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình 

350.000 

27 
Nguyễn Văn 

Diễn 
07/01/1971 037071006763 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty Điện lực 

Đắk Lắk 

28 
Nguyễn Thị 

Trang 
14/11/1988 038188046845 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

ĐGXD 
Định giá xây 

dựng 
350.000 

Xí nghiệp dịch vụ 

- Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV 

Quản lý công 

trình thủy lợi Đắk 

Lắk 

29 Ngô Văn Điệp 01/6/1982 049082001173 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường  
GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Xây dựng Mark 

79 

30 
Tống Châu 

Hiệp Thạnh 
28/5/1980 086080004691 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

xây dựng A.S.P.T 

31 
Trang Thiện 

Đức 
12/10/1999 066099008045 

Cao đẳng ngành 

kinh tế xây dựng 

chuyên ngành 

Quản lý xây 

dựng 

GSXD 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình 

350.000 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

D&D 

32 Lê Quang Phục 04/10/1985 049085015309 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng  
ĐGXD 

Định giá xây 

dựng 
350.000 

Công ty TNHH 

Tư vấn và xây 

dựng Phúc Nhân 



STT Họ và tên Ngày sinh CCCD 
Trình độ 

chuyên môn 

Mã môn 

thi 

Lĩnh vực đăng 

ký Sát hạch 

Số tiền đã 

nộp (đồng)  
Đơn vị công tác 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

(Kết quả xét Đạt 

tại Thông báo số 

2364/TB-SXD 

ngày 20/6/2025) 

33 
Nguyễn Thế 

Dũng 
04/4/1988 054088013136 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

KSĐH Khảo sát Địa hình 350.000 

Công ty TNHH 

Tư vấn và xây 

dựng Bảo Nam 

Long 

(Kết quả xét Đạt 

tại Thông báo số 

2364/TB-SXD 

ngày 20/6/2025) 

TKKC 

Thiết kế xây 

dựng công trình: 

Kết cấu công 

trình 

350.000 
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